
UBND HUYỆN MINH LONG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 - TRƯỜNG THCS LONG HIỆP
Năm học: 2025-2026

(Kèm theo Quyết định số 60/QĐ-PGDĐT ngày 12/6/2025 của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Long)

TT Họ và chữ lót Tên Ngày sinh Nữ DT NDT Trường TH Nơi sinh Nơi cư trú Ghi chú
1 Nguyễn Lưu Quốc An 08/09/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 3- Long Hiệp - Minh Long

2 Đinh Gia Bảo 02/01/2014 Hre Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Đồng Vang - Thanh An - Minh Long

3 Nguyễn Trịnh Quốc Bảo 10-06-2014 Kinh Tiểu học Long Mai BVĐK trung ương Quảng Nam Mai Lãnh Hạ - Long Mai - Minh Long

4 Vi  Quốc Bảo 18/8/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp BVĐK trung ương Quảng Nam Mai Lãnh Hữu - Long Mai - Minh Long

5 Đinh Thị Bé 13-06-2014 x Hre x Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn Hà Liệt - Long Hiệp - Minh Long

6 Nguyễn Huỳnh Kim Chi 13-9-2013 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

7 Phạm Thị Hà Diễm 14/10/2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Mai Lãnh Hữu - Long Mai - Minh Long

8 Nguyễn Anh Đô 25-06-2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

9 Huỳnh Vũ Ngọc Hân 25/01/2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp BVĐK trung ương Quảng Nam Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

10 Đinh Thị Y Hằng 11/'01/2014 x Hre x Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long

11 Đinh Văn Hiền 15/9/2013 Hre Tiểu học Long Hiệp Long Hiệp- Minh Long Thôn Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long

12 Đinh Thiên Hoàng 25-10-2014 Hre Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Minh Long Thôn Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long

13 Đinh Y Hội 15/'01/2014 Hre Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn Hà Xuyên - Long Hiệp - Minh Long

14 Đoàn Lâm Gia Huy 17/11/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bẹnh viện đa khoa Mộ Đức Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

15 Hồ Nhất Huy 14/12/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 3- Long Hiệp - Minh Long

16 Kiều Trần Gia Huy 09/03/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Hành Trung - Nghĩa Hành Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

17 Đinh Văn Huy 10-10-2014 Hre Tiểu học Long Hiệp Trung tâm Y tế Minh Long Thôn Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long

18 Lê Trịnh Kim Huyên 04/06'2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 3- Long Hiệp - Minh Long

19 Huỳnh Duy Khang 18/12/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện đa khoa An Khê Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

20 Nguyễn Huỳnh  Phúc  Khang 04/11//2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Long Hiệp - Minh Long

21 Đặng Hoàng Phương Khanh 16/'05/2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

22 Nguyễn Mai Khanh 22-05-2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn Hà Xuyên - Long Hiệp - Minh Long

23 Đinh Duy Khoa 13/10/2013 Hre Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long

24 Đỗ Việt Khoa 12/02/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

25 Lê Việt Khoa 31-10-2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

26 Lê Minh Khôi 06-03-2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp BVĐK trung ương Quảng Nam Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

27 Nguyễn Nữ Minh Khuê 03/02/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long
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28 Nguyễn Thiên Kiệt 23/10/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Trạm Y Tế Long Hiệp Thôn 3- Long Hiệp - Minh Long

29 Nguyễn Tuấn Kiệt 20/12/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 3- Long Hiệp - Minh Long

30 Đinh Hải Lâm 11/'03/2014 Hre Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn Hà Liệt - Long Hiệp - Minh Long

31 Đinh Thị Lành 21/01/2014 x Hre x Tiểu học Long Hiệp Thôn Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long Thôn Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long

32 Đinh Thị Mai Lệ 09/01/2014 x Hre x Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện đa khoa Minh Long Thôn Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long

33 Phan Nguyễn Thảo Ly 08-08-2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

34 Lê Mộc Miên 09-05-2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long

35 Pham Nguyễn Thảo My 07/08/2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

36 Trình Hoàng Nam 19/01/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

37 Đinh Thị Kim  Ngân 21-10-2014 x Hre x Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 3- Long Hiệp - Minh Long

38 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 30/4/2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

39 Đinh Thị Ngọt 20/7/2013 x Hre x Tiểu học Long Hiệp Trung tâm Y tế Minh Long Thôn Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long

40 Nguyễn Khôi Nguyên 17/'01/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện phụ sản nhi Đà Nẵng Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

41 Đinh Hoàng Nhật 14/10/2014 Hre Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long

42 Nguyễn Bảo Nhiên 18/'04/2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp BVĐK trung ương Quảng Nam Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

43 Nguyễn Lan Nhiên 20-10-2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Mai Lãnh Hạ - Long Mai - Minh Long

44 Bùi Thị  Quỳnh Như 01-08-2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thượng Đố - Thanh An - Minh Long

45 Đinh Diệp Kiến Ninh 20/01/2014 x Hre x Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Dư Hữu - Long Mai - Minh Long

46 Tôn Bùi Vy Oanh 13-06-2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

47 Bùi Văn Pháp 07-07-2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp BVĐK trung ương Quảng Nam Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

48 Nguyễn Hoàng Thái Phong 12-05-2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

49 Bùi Trịnh Thiên Phú 19-03-2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 3- Long Hiệp - Minh Long

50 Lê Nguyễn Gia Phúc 13/10/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

51 Trần Hoàng Thiên Phúc 23/10/2013 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

52 Đinh Thị Lệ Phương 22/10/2014 x Hre x Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long

53 Đinh Đăng Quân 02/9/2014 Hre Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long

54 Nguyễn Văn Quân 06/10/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp BVĐK trung ương Quảng Nam Thôn 3- Long Hiệp - Minh Long

55 Võ Thành Quốc 02/'05/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 3- Long Hiệp - Minh Long

56 Nguyễn Thụy Thục Quyên 06/5/2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thanh An - Minh Long

57 Bùi Như Quỳnh 31/01/2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi Thôn 3- Long Hiệp - Minh Long

58 Đặng Tâm Quỳnh 09/5/2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp BVĐK trung ương Quảng Nam Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

59 Đinh Ngọc Suông 16-10-2013 Hre Tiểu học Long Hiệp Trung tâm Y tế Minh Long Thôn Hà Xuyên - Long Hiệp - Minh Long

60 Đinh Sương 12/'01/2013 Hre Tiểu học Long Hiệp Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long Thôn Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long
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61 Nguyễn Duy Tân 15/10/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

62 Nguyễn Quốc Thái 29/05/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

63 Đinh văn Thái 13/05/2014 Hre Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long

64 Bùi Văn Thanh 18/03/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp BVĐK trung ương Quảng Nam Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

65 Trần Nhật Thành 05/05/2014 Kinh Tiểu học Phường 2
 (Gò Công, Tiền Giang) Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

66 Nguyễn Đoàn Duy Thảo 24/6/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 3- Long Hiệp - Minh Long

67 Trần Nguyễn Phương Thi 23/'06/2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

68 Trần Hoàng Thiện 28/'04/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện đa khoa Tư Nghĩa Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

69 Nguyễn Hưng Thịnh 05-08-2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

70 Phạm Văn Thịnh 10/01/2014 Kinh Tiểu học Long Sơn Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

71 Trần Vũ Quỳnh Thơ 09-07-2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 3- Long Hiệp - Minh Long

72 Đinh Quốc Toàn 11-07-2014 Hre Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn Hà Xuyên - Long Hiệp - Minh Long

73 Đinh Hương Tràm 13-10-2014 x Hre x Tiểu học Long Hiệp Thôn Hà Liệt xã Long Hiệp Thôn Hà Liệt - Long Hiệp - Minh Long

74 Đinh Minh Trí 19/4/2014 Hre Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn Hà Liệt - Long Hiệp - Minh Long

75 Phan Thế Trí 15/11/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

76 Tạ Minh Trí 11/12/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện đa khoa Gia Lai Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

77 Nguyễn Nhật Triết 18/12/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

78 Nguyễn Lê Phương Triều 27/11/2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện đa khoa Minh Long Thôn 3- Long Hiệp - Minh Long

79 Lê Ngô Anh Tú 27/09/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 3- Long Hiệp - Minh Long

80 Huỳnh Lê Minh Tuấn 04-05-2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 3- Long Hiệp - Minh Long

81 Đinh Thanh Tùng 13/10/2014 Hre Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn Hà Liệt - Long Hiệp - Minh Long

82 Đinh Thị Nhã Uyên 19-08-2014 x Hre x Tiểu học Long Hiệp Hà Liệt - Long Hiệp Thôn Hà Liệt - Long Hiệp - Minh Long

83 Trần Phương Uyên 13/04/2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Trung tâm y tế TP Pleiku - Gia Lai Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

84 Đinh Thị Bích Vân 01/10/2014 x Hre x Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn Hà Bôi - Long Hiệp - Minh Long

85 Đỗ Hữu Thùy Viên 07/02/2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Minh Long Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

86 Hà Lâm Hoàng Việt 03-04-2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện sản nhi Đà Nẵng Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

87 Nguyễn Trí Việt 15-07-2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 2- Long Hiệp - Minh Long

88 Nguyễn Thành Vinh 27/02/2014 Kinh Tiểu học Long Hiệp BVĐK huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình Thôn 3- Long Hiệp - Minh Long

89 Bùi Nguyễn Nhật Vy 16/12/2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp BVĐK trung ương Quảng Nam Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

90 Nguyễn Thị Kiều Vy 01/5/2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện đa khoa Minh Long Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

91 Trần Thị Kiều Vy 01/7/2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

92 Võ Thị Quỳnh Vy 27-10-2014 x Kinh Tiểu học Long Hiệp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thôn 1- Long Hiệp - Minh Long

93 Đinh Hà Xuyên 28/11/2014 Hre Tiểu học Long Hiệp Hà Liệt - Long Hiệp Thôn Hà Liệt - Long Hiệp - Minh Long
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Tổng số 37 27 11
Danh sách này có 93 em trúng tuyển. (Trong đó Nữ 37 em; Dân tộc: 27 em; Nữ dân tộc 11 em.)
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